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Ngày 24/6/2023  Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, 

xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 

và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 

được ban hành với những nội dung cơ bản như sau: 

Phần I. Sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, 

quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 

1. Căn cứ chính trị, pháp lý 

Trong thời gian qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ Chính 

trị đã ban hành nhiều Nghị quyết để yêu cầu các cơ quan nhà nước chủ động ứng 

dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và chủ 

động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với mục tiêu “Phấn đấu đến 

năm 2030, hoàn thành xây dựng Chính phủ số, đứng trong nhóm 50 quốc gia hàng 

đầu thế giới và xếp thứ ba trong khu vực ASEAN về Chính phủ điện tử, kinh tế số”. 

Đồng thời, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 về 

phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tuy nhiên, qua rà soát các quy 

định của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, 

xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam chưa đáp ứng được 

các chủ trương, chính sách của Đảng nên cần thiết phải nghiên cứu sửa đổi để kịp 

thời thể chế hóa các chủ trương, chính sách này. 

Bên cạnh đó, tại Nghị quyết số 76/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội 

về Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã đồng ý bổ sung thông tin “nơi 

sinh” vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam và giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, 
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ngành có liên quan sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền 

để triển khai thực hiện; khẩn trương nghiên cứu, trình Quốc hội xem xét, quyết định 

việc sửa đổi khoản 3 Điều 6 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, đáp 

ứng yêu cầu thực tiễn. 

Thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết, Quyết định để tiếp 

tục cải cách thủ tục hành chính theo hướng xác định công tác cải cách hành chính 

phải được tiến hành một cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả; rà soát, cắt giảm, đơn 

giản hóa điều kiện kinh doanh, thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy trình giải quyết 

thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; đẩy mạnh 

thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có 

thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau. Đồng thời, 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi 

số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; trong đó, một trong những 

nhiệm vụ, giải pháp kiến tạo thể chế xác định cần rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ 

thống văn bản pháp luật trong các lĩnh vực chuyên ngành để đáp ứng yêu cầu điều 

chỉnh các mối quan hệ mới phát sinh trong tiến trình chuyển đổi số, khuyến khích 

đổi mới, sáng tạo. 

Chính vì vậy, việc xây dựng dự án Luật nhằm thể chế hóa các chủ trương, 

chính sách của Đảng, đáp ứng yêu cầu của Quốc hội và tiến trình cải cách thủ tục 

hành chính, chuyển đổi số của Chính phủ. 

2. Căn cứ thực tiễn 

Qua nghiên cứu, rà soát, tổng kết thực tiễn thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh 

của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người 

nước ngoài tại Việt Nam, đã phát sinh một số tồn tại, hạn chế và yêu cầu của tình 

hình thực tiễn cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số quy định cụ thể như sau: 

a) Đối với Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 

- Khoản 1 Điều 15 quy định “Người đề nghị cấp hộ chiếu nộp tờ khai theo 

mẫu đã điền đầy đủ thông tin, 02 ảnh chân dung và giấy tờ liên quan theo quy định 

tại khoản 2 Điều này; xuất trình Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc 

hộ chiếu còn giá trị sử dụng”. Như vậy, theo quy định trên thì người đề nghị cấp hộ 

chiếu phổ thông ở trong nước phải trực tiếp thực hiện đề nghị cấp hộ chiếu tại cơ 

quan quản lý xuất nhập cảnh; do vậy, để bảo đảm cơ sở pháp lý thực hiện việc cấp 

hộ chiếu phổ thông cho công dân ở dịch vụ công trực tuyến cần bổ sung quy định về 

hình thức, trình tự và thủ tục thực hiện đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông trên môi 

trường điện tử. 
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- Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 28 thì trong thời hạn 48 giờ kể từ khi 

phát hiện hộ chiếu phổ thông bị mất, người bị mất hộ chiếu trực tiếp nộp hoặc gửi 

đơn báo mất theo mẫu cho Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nơi thuận lợi, cơ quan 

Công an nơi gần nhất hoặc đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu hoặc cơ 

quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi thuận lợi. Như vậy, cũng cần nghiên cứu 

bổ sung quy định về hình thức, trình tự và thủ tục thực hiện báo mất hộ chiếu phổ 

thông trên môi trường điện tử để bảo đảm cơ sở pháp lý thực hiện. 

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 32 thì người đề nghị khôi phục giá trị sử 

dụng hộ chiếu phổ thông trực tiếp nộp tờ khai và hộ chiếu tại cơ quan Quản lý xuất 

nhập cảnh Bộ Công an hoặc cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh nơi 

thuận lợi. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong việc thực hiện đề nghị khôi 

phục giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông trên môi trường điện tử cần nghiên cứu, 

bổ sung quy định này vào Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. 

- Điểm a khoản 2 Điều 15 quy định giấy tờ liên quan đến cấp hộ chiếu phổ 

thông ở trong nước phải có bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối với 

người chưa đủ 14 tuổi. Hiện nay, Bộ Công an đã hoàn thành Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, nên các cơ quan 

quản lý xuất nhập cảnh có thể tra cứu thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư, không cần thiết phải đề nghị công dân cung cấp bản sao giấy khai sinh hoặc trích 

lục khai sinh đối với người chưa đủ 14 tuổi. Ngoài ra, khoản 2 Điều 28 Luật Xuất 

cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam quy định thủ tục báo mất hộ chiếu của công 

dân chưa có quy định báo mất trên môi trường điện tử và chưa phân cấp triệt để cho 

Công an các cấp trong thực hiện thủ tục tiếp nhận đơn báo mất hộ chiếu của công 

dân. Do đó, cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 15 và khoản 2 Điều 28 

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam để tạo cơ sở pháp lý thực hiện 

việc phân cấp giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo 

các Quyết định nêu trên. 

- Để tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam xuất cảnh, cần nghiên cứu sửa đổi 

quy định điều kiện xuất cảnh theo hướng bỏ điều kiện về thời hạn hộ chiếu phải còn 

đủ từ 06 tháng trở lên. 

- Theo quy định của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Bộ 

Công an là đơn vị chủ trì ký kết thỏa thuận quốc tế trong việc tiếp nhận công dân 

Việt Nam không được phía nước ngoài cho cư trú theo phân công của Chính phủ 

(Điều 45); Bộ Ngoại giao là đơn vị chủ trì trong việc ký kết điều ước quốc tế liên 

quan đến xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và tiếp nhận công dân Việt 

Nam không được phía nước ngoài cho cư trú (Điều 46). Như vậy, cùng một vấn đề 

https://trangtinphapluat.com/blog/hoi-dap-phap-luat/huong-dan-thu-hoi-huy-bo-giay-khai-sinh-cap-trai-quy-dinh/
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ký kết hợp tác quốc tế về nhận trở lại công dân nhưng có 02 Bộ chủ trì, cùng một 

nội dung về hợp tác quốc tế trong tiếp nhận công dân Việt Nam không được phía 

nước ngoài cho cư trú lại do 02 cơ quan thực hiện, như vậy, nội dung này không phù 

hợp với chủ trương Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Nghị quyết số 18-

NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 

chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh đó, trong các điều ước 

quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, cơ quan thực hiện ủy quyền ký kết lại không phải 

cơ quan đầu mối thực hiện hoạt động nhận trở lại công dân. Chính vì vậy, cần điều 

chỉnh quy định của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam để phù hợp 

với chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương, đồng thời, bảo đảm tính kịp thời, 

bám sát thực tiễn. 

- Theo quy định của pháp luật hiện hành, chức vụ ngoại giao của Phó Tùy viên 

Quốc phòng tương đương Bí thư thứ nhất là cấp hàm ngoại giao được cấp hộ chiếu 

ngoại giao. Thực tiễn hoạt động đối ngoại quốc phòng, Phó Tùy viên Quốc phòng 

của các nước đều mang hàm ngoại giao (được cấp hộ chiếu ngoại giao), nằm trong 

danh sách ngoại giao đoàn tham gia các hoạt động ngoại giao tại địa bàn. Việc Phó 

Tùy viên Quốc phòng Việt Nam không được cấp hộ chiếu ngoại giao đồng nghĩa với 

việc không được thừa nhận có hàm ngoại giao để tham gia các hoạt động đối ngoại 

như Phó Tùy viên Quốc phòng các nước khác. Điều này gây khó khăn cho Phó Tùy 

viên Quốc phòng Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ đối ngoại Quốc phòng, đồng 

thời ảnh hưởng đến vai trò, vị thế của Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam ở 

nước ngoài. Do vậy, cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của 

công dân Việt Nam để đảm bảo phù hợp với thực tế công tác của Cơ quan Tùy viên 

Quốc phòng Việt Nam ở nước ngoài. 

- Thời gian qua, tình trạng công dân đề nghị cấp hộ chiếu khi đến hẹn nhận 

kết quả nhưng không đến nhận hộ chiếu (không đề nghị trả hộ chiếu qua bưu chính 

công ích) dẫn đến nhiều khó khăn trong công tác trả hộ chiếu cho công dân, cũng 

như việc quản lý hộ chiếu đã cấp cho công dân mà không đến nhận. Do vậy, cần 

nghiên cứu bổ sung quy định về việc hủy giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông (Điều 

27) đối với các trường hợp đã được cấp hộ chiếu mà không đến nhận kết quả để bảo 

đảm hiệu quả công tác cấp giấy tờ xuất nhập cảnh nói riêng, công tác quản lý xuất 

nhập cảnh của công dân Việt Nam nói chung. 

- Các điều 17 và 18 đã quy định về các trường hợp, trình tự, thủ tục được cấp 

hộ chiếu rút gọn, tuy nhiên, chưa bao hàm được nhiều diện đối tượng không có hộ 

chiếu mà cần về nước ngay, như: người không được phía nước ngoài cho cư trú, nạn 

nhân mua bán người, ngư dân… Do vậy, cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định 
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về việc cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn để tạo điều kiện thuận lợi cho 

công dân, cũng như phù hợp với yêu cầu thực tiễn. 

b) Đối với Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước 

ngoài tại Việt Nam 

- Qua thực tiễn thi hành cho thấy Luật đã có những quy định góp phần tạo 

điều kiện thuận lợi hơn cho người nước ngoài vào Việt Nam du lịch, đầu tư…, trong 

đó, đặc biệt là việc luật hóa chính sách thị thực điện tử sau thời gian thực hiện thí 

điểm. Tuy nhiên, Luật có hiệu lực thi hành vào thời điểm cả thế giới phải đối mặt 

với đại dịch Covid-19, Việt Nam đang áp dụng các biện pháp đặc biệt nhằm tăng 

cường phòng chống dịch, do đó, hiệu quả trong việc đóng góp cho phát triển kinh tế 

- xã hội của các chính sách còn hạn chế. 

Từ ngày 15/03/2022, sau khi Chính phủ khôi phục các chính sách xuất nhập 

cảnh, cho phép mở cửa du lịch sau đại dịch Covid-19, các hoạt động xuất nhập cảnh 

đã dần trở lại trạng thái bình thường, lượng người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam 

trong năm 2022 tăng gấp 6,6 lần so với năm 2021 nhưng vẫn còn rất thấp so với thời 

điểm trước dịch. Đến nay, dịch bệnh Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát, nhiều nước 

đã gỡ bỏ các biện pháp phòng chống dịch nhằm phục hồi nền kinh tế, tuy nhiên hậu 

quả của đại dịch đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động cơ bản trên tất cả các lĩnh 

vực, nhất là ngành du lịch. Số lượng người nước ngoài đến Việt Nam không đạt 

được mục tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2022 của ngành du lịch, 

trong khi, khách quốc tế là thị phần khách có đóng góp lớn vào cơ cấu doanh thu của 

ngành du lịch. Việc sụt giảm lượng khách du lịch quốc tế so với thời gian trước dịch 

Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến toàn bộ ngành du lịch và các ngành dịch vụ liên 

quan như vận chuyển hàng không, đường bộ,…,lưu trú… đều giảm mạnh nguồn thu. 

Trước bối cảnh đó, Chính phủ đã đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, 

góp phần thúc đẩy phục hồi du lịch, kinh tế xã hội; trong đó, có nhiệm vụ “tiếp tục 

hoàn thiện chính sách tạo thuận lợi về nhập cảnh, xuất cảnh và đi lại cho khách du 

lịch quốc tế” và giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan 

nghiên cứu, đánh giá, đề xuất sửa đổi quy định pháp luật về xuất nhập cảnh, báo cáo 

các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người 

nước ngoài về thủ tục, thời gian, số lượt nhập cảnh, số ngày lưu trú tại Việt Nam 

nhằm thu hút khách du lịch quốc tế. 

Qua thời gian triển khai cấp thị thực điện tử, từ giai đoạn thí điểm năm 2017 

đến nay, Chính phủ đánh giá cao chính sách thị thực điện tử với thủ tục hành chính 

công ở mức độ cao nhất, có tính cạnh tranh vượt trội so với chính sách thị thực của 

các nước trong khu vực và thế giới về sự thuận tiện, thông thoáng, công khai và minh 

https://youtu.be/YWcElUEXGX8
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bạch, không qua khâu trung gian… Bên cạnh đó, việc cấp thị thực điện tử được thực 

hiện qua xét duyệt trước của Bộ Công an, do đó, so với đơn phương miễn thị thực, 

việc cấp thị thực điện tử đáp ứng yêu cầu công tác quản lý. Sau khi Chính phủ khôi 

phục chính sách xuất nhập cảnh như trước giai đoạn dịch Covid-19, số lượng cấp thị 

thực điện tử tăng gấp 46,6 lần so với cùng kỳ thời gian trước dịch Covid-19. 

Theo quy định của Luật hiện hành, thị thực điện tử có giá trị một lần, thời hạn 

không quá 30 ngày, áp dụng đối với công dân các nước do Chính phủ quyết định trên 

cơ sở đáp ứng đủ điều kiện: có quan hệ ngoại giao với Việt Nam; phù hợp với chính 

sách phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam trong từng thời kỳ; không 

làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam. 

Để phát huy hơn nữa những kết quả tích cực đã đạt được của chính sách thị 

thực điện tử, Chính phủ nhận thấy cần nghiên cứu mở rộng chính sách thị thực điện 

tử cả về đối tượng, thời hạn và giá trị, cụ thể: Tạo cơ sở pháp lý để có thể thực hiện 

chủ trương áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân các nước, vùng lãnh thổ trên 

thế giới nếu không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và phù 

hợp các chính sách phát triển của Việt Nam; nhằm mở rộng đối tượng được thụ 

hưởng chính sách, tạo điều kiện thu hút nhiều hơn nữa người nước ngoài nhập cảnh 

Việt Nam; Nâng thời hạn của thị thực điện tử để đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng dài 

ngày của khách du lịch quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài muốn 

vào Việt Nam nghiên cứu, khảo sát thị trường, tìm kiếm, xúc tiến đầu tư. Quy định 

thị thực điện tử có giá trị một lần hoặc nhiều lần thay vì chỉ có giá trị một lần như 

Luật hiện hành. Việc cho phép được lựa chọn đề nghị cấp thị thực điện tử giá trị 

nhiều lần giúp người nước ngoài chủ động hơn trong các lần nhập, xuất cảnh, góp 

phần giảm tải thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí, nhất là đối với số 

người có nhu cầu đi lại thường xuyên giữa các quốc gia để khảo sát thị trường, xúc 

tiến đầu tư, ký kết hợp đồng, kiểm tra chất lượng sản phẩm…; đồng thời, giá trị 

nhiều lần cũng phù hợp với việc đề xuất nâng thời hạn của thị thực điện tử. 

Đối với công dân của nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực, theo 

quy định của Luật hiện hành, khi nhập cảnh được cấp chứng nhận tạm trú 15 ngày. 

Theo ngành du lịch, nhóm du khách từ Châu Âu đến Việt Nam thường theo kỳ nghỉ 

dài từ 15 ngày trở lên và có xu hướng lựa chọn những chương trình du lịch nghỉ 

dưỡng, xuyên Việt và liên quốc gia. Do đó, Chính phủ thấy cần nghiên cứu nâng 

thời hạn tạm trú đối với người nhập cảnh diện đơn phương miễn thị thực để tạo thuận 

lợi hơn nữa cho khách du lịch quốc tế, giúp họ chủ động thời gian, lịch trình tham 

quan, nghỉ dưỡng, góp phần nâng cao tính cạnh tranh trong khu vực. 
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Với việc tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài nhập cảnh, dự 

báo lượng người nước ngoài nhập cảnh sẽ tăng, đặc biệt, số người nhập cảnh bằng 

thị thực điện tử, miễn thị thực (không có cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh) 

sẽ ngày càng nhiều, đòi hỏi công tác quản lý cư trú của người nước ngoài phải được 

tăng cường hơn nhằm phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi 

lợi dụng chính sách nhập xuất cảnh thông thoáng của Việt Nam để hoạt động vi 

phạm pháp luật. Do đó, bên cạnh việc nghiên cứu, sửa đổi một số quy định của Luật 

Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam để tạo 

điều kiện thuận lợi hơn nữa cho khách du lịch, chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài… 

vào Việt Nam nhằm góp phần thúc đẩy du lịch, phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ các 

doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 như đã 

nêu ở trên, cần thiết bổ sung, sửa đổi một số quy định để nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

công tác quản lý. 

Từ những lý do nêu trên, việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, 

quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam là hết sức cần thiết để giải quyết 

ngay những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn. 

Phần 2. Những nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, 

quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công 

dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài 

tại Việt Nam sau khi được Quốc hội thông qua gồm 3 Điều:  

- Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của 

công dân Việt Nam;  

- Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá 

cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;  

- Điều 3. Điều khoản thi hành. 

Cụ thể từng Điều như sau: 

+ Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của 

công dân Việt Nam 

Luật sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 6 về giấy tờ khác theo quy định 

tại điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; 

Thông tin trên giấy tờ xuất nhập cảnh; sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 8 về người 

đang phục vụ trong ngành ngoại giao đã được phong hàm ngoại giao hoặc giữ chức 

https://decuongtuyentruyen.com/de-cuong-luat/luat-nhap-canh-xuat-canh-qua-canh-cu-tru-cua-nguoi-nuoc-ngoai-tai-viet-nam/
https://decuongtuyentruyen.com/de-cuong-luat/luat-nhap-canh-xuat-canh-qua-canh-cu-tru-cua-nguoi-nuoc-ngoai-tai-viet-nam/
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vụ từ Tùy viên trở lên, Tùy viên Quốc phòng và Phó Tùy viên Quốc phòng tại cơ 

quan đại diện ngoại giao, phái đoàn thường trực tại các tổ chức quốc tế liên Chính 

phủ, cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài; bổ sung giấy tờ liên quan 

đến việc cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước; giấy tờ liên quan đến việc cấp hộ 

chiếu phổ thông ở nước ngoài. 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công 

dân Việt Nam đã bổ sung khoản 1 Điều 27: Hủy giá trị sử dụng hộ chiếu còn thời 

hạn bị mất hoặc đối với trường hợp đã quá 12 tháng kể từ ngày cơ quan chức năng 

hẹn trả hộ chiếu mà công dân không nhận hộ chiếu và không có thông báo bằng văn 

bản về lý do chưa nhận. 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công 

dân Việt Nam cũng sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 28. Theo đó, việc hủy giá trị sử 

dụng hộ chiếu phổ thông được quy định như sau: Trong thời hạn 02 ngày làm việc 

kể từ ngày phát hiện hộ chiếu phổ thông bị mất, người bị mất hộ chiếu trực tiếp nộp 

hoặc gửi đơn báo mất theo mẫu cho Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Công an 

cấp huyện, cấp xã hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi thuận lợi hoặc 

đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu hoặc trên môi trường điện tử tại cổng 

dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công của Bộ Công an. Trường hợp vì lý do 

bất khả kháng, thời hạn nộp hoặc gửi đơn báo mất có thể dài hơn nhưng trong đơn 

phải giải thích cụ thể về lý do bất khả kháng; 

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn báo mất hộ chiếu 

phổ thông, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm thông báo theo mẫu cho Cơ quan Quản 

lý xuất nhập cảnh Bộ Công an và người gửi đơn. Trong thời hạn 01 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được thông báo, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an thực 

hiện hủy giá trị sử dụng hộ chiếu. 

+ Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá 

cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 

 Luật sửa đổi, bổ sung quy định về thị thực có giá trị một lần hoặc nhiều lần; 

việc cấp thị thực điện tử; thẩm quyền quyết định danh sách các nước, vùng lãnh thổ 

có công dân được cấp thị thực điện tử… 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, 

cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi và quy định cụ thể về khai báo 

tạm trú. Trong đó: Người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam phải thông qua người trực 

tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú để khai báo tạm trú với Công an 

xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú. Cơ sở lưu trú có 

trách nhiệm yêu cầu người nước ngoài xuất trình hộ chiếu và giấy tờ có giá trị cư trú 
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tại Việt Nam để thực hiện khai báo tạm trú trước khi đồng ý cho người nước ngoài 

tạm trú. Trường hợp đồn, trạm Biên phòng tiếp nhận khai báo tạm trú của người 

nước ngoài theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì đồn, 

trạm Biên phòng có trách nhiệm thông báo ngay cho Công an xã, phường, thị trấn 

hoặc đồn, trạm Công an nơi người nước ngoài tạm trú. 

Việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài thực hiện qua môi trường điện tử 

hoặc phiếu khai báo tạm trú. Trường hợp khai báo qua phiếu khai báo tạm trú, người 

trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú có trách nhiệm ghi đầy đủ 

thông tin vào phiếu khai báo tạm trú và chuyển đến Công an xã, phường, thị trấn 

hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú trong thời hạn 12 giờ, đối với địa bàn 

vùng sâu, vùng xa trong thời hạn 24 giờ kể từ khi người nước ngoài đến cơ sở lưu 

trú. Người nước ngoài thay đổi nơi tạm trú hoặc tạm trú ngoài địa chỉ ghi trong thẻ 

thường trú hoặc khi có sự thay đổi thông tin trong hộ chiếu phải khai báo tạm trú 

theo quy định tại khoản 1 Điều này. 

+ Điều 3. Điều khoản thi hành.  

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công 

dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài 

tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2023. 

Giấy tờ xuất nhập cảnh đã cấp cho công dân trước ngày Luật này có hiệu lực 

thi hành có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong giấy tờ xuất nhập cảnh. Trường 

hợp công dân đề nghị cấp giấy tờ xuất nhập cảnh nhưng chưa được cấp khi Luật này 

có hiệu lực thi hành thì tiếp tục áp dụng quy định của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của 

công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 để giải quyết. 

Trường hợp người nước ngoài đã được cấp thị thực điện tử hoặc nhập cảnh 

theo diện đơn phương miễn thị thực hoặc đề nghị cấp thị thực điện tử nhưng chưa 

được cấp khi Luật này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục áp dụng quy định của Luật 

Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 

47/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 51/2019/QH14. 

 Phần 3. Về tổ chức thực thi luật sau khi ban hành 

- Xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập 

cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam với các hình 

thức phù hợp với từng đối tượng: cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân 

liên quan. 



10 

 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất 

cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản quy phạm 

pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn Luật. 

- Tổ chức quán triệt, phổ biến cho các cán bộ công chức, viên chức,  

 - Rà soát, kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức bảo đảm đủ năng 

lực để tổ chức triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất 

cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, 

cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc kiểm tra, giám sát việc thực 

thi pháp luật./. 
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